
 

 

 

THÔNG BÁO 

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Đắk Nông. 

 

Tên cơ sở thông báo: Trạm Y tế xã Quảng Hòa 

Địa chỉ: Thôn 9, Quảng Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. 

Người đứng đầu cơ sở: Cử Nhân Điều dưỡng Phụ sản. Nguyễn Thị Thanh Nga 

Điện thoại liên hệ: 0978.975.383 

Email: tytquanghoa.dakglong@gmail.com 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của chính phủ quy 

định về hoạt động tiêm chủng, kính đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Nông xem xét, đăng tải 

thông tin theo quy định./. 

Nơi nhận: 

-Như kính gửi; 

- Ban Giám đốc (T/d); 

-Lưu: VT, KHNV. 

TRƯỞNG TRẠM 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Nga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM Y TẾ H.ĐẮK GLONG 

TRẠM Y TẾ XÃ QUẢNG HÒA 

Số: 08/TB-TYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

        Quảng Hòa, ngày 15 tháng 07  năm 2024 



 

PHỤ LỤC 1: 

BẢNG KÊ KHAI 

NHÂN SỰ CỦA CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ THÔNG BÁO ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM 

CHỦNG VẮC XIN DỊCH VỤ CỦA TYT QUẢNG HÒA 

Stt Họ và tên 
Chức 

danh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Công việc được giao phụ 

trách 

1 Y Môn Bác sĩ Đại học Khám sàng lọc, tư vấn, xử 

trí phản ứng sau tiêm chủng 

2 Dương Thị Thu Sương Y Sỹ Trung cấp Khám sàng lọc, tư vấn, xử 

trí phản ứng sau tiêm chủng 

3 Nguyễn Thị Thanh Nga CN Hộ 

sinh 

Đại học Thực hiện tư vấn, tiêm 

chủng 

4 Nguyễn Thị Dung Điều 

dưỡng 

Trung cấp Thực hiện tư vấn, tiêm 

chủng 

5 Triệu Văn Tình Điều 

dưỡng 

Cao đẳng Thực hiện tư vấn, tiêm 

chủng 

6 Lò Thị Ngọc Soạn Dược sỹ Cao đẳng Thực hiện tư vấn, vào sổ, 

danh sách tiêm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 2: 

 
BẢNG KÊ KHAI TRANG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ THÔNG BÁO ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

TIÊM CHỦNG TYT QUẢNG HÒA 

 

Stt Tên thiết bị 

Ký hiệu 

thiết bị 

(Model) 

Hãng sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

sử 

dụng 

Ghi 

chú 

1 Tủ lạnh bảo quản vắc xin HBC-80  Trung Quốc 2021 Tốt  

2 Nhiệt kế theo dõi nhiệt độ bảo 

quản vắc xin trong phích vắc 

xin 

    Tốt  

3 Phích tích lạnh    2021 Tốt  

4 Thiết bị tiêm các dụng cụ, hóa 

chất để sát khuẩn các vật tư 

cần thiết khác: 

    Tốt  

4.1 Bàn tiêm   Việt Nam 2015 Tốt  

4.2 Giường Inox     Tốt  

4.3 Huyết áp cơ người lớn kèm 

ống nghe 

Exacta-

duple 

 Đức 2023 Tốt  

4.4 Huyết áp cơ trẻ em kèm ống 

nghe 

   2023 Tốt  

4.5 Đè lưỡi   Việt Nam  Tốt  

4.6 Cồn 90o   Việt Nam  Tốt  

4.7 Khay inox chữ nhật kt 30x20 

cm 

  Việt Nam 2015 Tốt  

4.8 Khay inox quả đậu   Việt Nam 2015 Tốt  

4.9 Bông   Việt Nam  Tốt  

4.10 Thùng đựng rác có nắp đạp 

chân màu vàng kt 40x40 cm 

  Việt Nam 2021 Tốt  

4.11 Thùng đựng rác có nắp đạp 

chân màu xanh kt 40x40 cm 

      

4.12 Hộp đựng vật sắc nhọn   Việt Nam 2021 Tốt  

5 Hộp chống shock (kèm theo 

phác đồ chống sốc them 

TT51/2017/TT-BYT) 

  Việt Nam  Tốt  

6 Các phương tiện chống shock: 

bố trí tại phòng cấp cứu  

    Tốt  

6.1 Máy tạo oxy KSOC-5 
 

 Trung Quốc 2022 Tốt  

6.2 Bình khí nén oxy y tế     Tốt  

6.3 Các phương tiện cấp cứu khác: 

bóp bóng trẻ em, người lớn. 

    Tốt  

 

 

 



 

PHỤ LỤC 3: 

CÁC ĐIỂM TIÊM CHỦNG NGOẠI TRẠM 

 

Stt Điểm tiêm Tên điểm tiêm Địa chỉ điểm tiêm Ghi chú 

1 

Điểm số 1 

 

Hội trường thôn 11, 

Quảng Hòa 

Địa chỉ: Thôn 11, xã Quảng 

Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông 

 

 

2 

Điểm số 2 

 

Hội trường thôn 12, 

Quảng Hòa 

Địa chỉ: Thôn 12, xã Quảng 

Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông 

 

 

3 

Điểm số 3 
Nhà ông Giàng A Lìn, 

Quảng Hòa 

Địa chỉ: Cụm Suối Phèn, xã 

Quảng Hòa, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông 
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